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Môn: Ngữ văn - Lớp 11D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề




Họ và tên thí sinh: ....................................................... Lớp: 11D................
Phần I: Đọc hiểu (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:

Lần thâu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình[1] sang chơi
Râu hùm, hàm én, mày ngài[2]
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào[3]
Côn quyền[4] hơn sức, lược thao[5] gồm tài
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông[6]
Giang hồ quen thói vẫy vùng
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo[7]
Qua chơi thấy tiếng nàng Kiều
Tấm lòng nhi nữ[8] cũng xiêu anh hùng
Thiếp danh đưa đến lầu hồng[9]
Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa...

(Kiều gặp Từ Hải, Trích "Truyện Kiều" – Nguyễn Du)

Chú thích:
 [1] Biên đình: Nơi biên ải xa xôi;
 [2] Cả câu: Tướng mạo của người anh hùng: râu dữ như râu hùm, hàm mở rộng như chim én, mày cong và to như con tằm;
 [3] Anh hào: Anh hùng hào kiệt;
 [4] Côn: món võ đánh bằng gậy; quyền: món võ đánh bằng tay;
 [5] Lược thao: Mưu lược về các dùng binh, do chữ "Lục thao, Tam lược" là hai pho binh thư đời xưa mà ra; 
[6] Việt Đông: Chỉ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ở về phía đông sông Việt, nên gọi là Việt Đông; 
[7] Cả câu: Dựa vào tích: Hoàng Sào, một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa đời Đường, có câu thơ: "Bán kiên cung kiếm băng thiên túng, Nhất trạo giang sơn tận địa duy" (Chỉ nửa vai cung kiếm mà tung hoành khắp cả gầm trời, Chỉ một mái chèo mà đi khắp cả non sông);
[8] Nhi nữ: Chỉ người đẹp, ở đây là Thúy Kiều.
[9] Lầu hồng: Do chữ hồng lâu.
Câu hỏi:

Câu 1. (0.5 điểm) Xác định những phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. 
Câu 2. (1.0 điểm) Đoạn thơ trên kể lại sự việc gì? Nhân vật được khắc họa trong đoạn trích trên là nhân vật nào?
Câu 3. (1.0 điểm) Chỉ ra cụ thể hiện tượng đối trong những câu thơ sau và nêu tác dụng:
          - Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao

- Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài

- Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo
Câu 4. (1.0 điểm) Bốn câu thơ cuối đoạn trích giúp em hiểu như thế nào về tình cảm của Từ Hải đối với Thúy Kiều?
Câu 5. (1.5 điểm) Nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp hình tượng nhân vật được miêu tả trong đoạn trích trên (ngoại hình, tài năng, chí khí).
Câu 6. (1.0 điểm) Đoạn trích thể hiện tình cảm, thái độ gì của Nguyễn Du đối với nhân vật? Qua việc xây dựng nhân vật đó, Nguyễn Du thể hiện khát vọng gì?
Phần II: Làm văn (4.0 điểm)
Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của tính trung thực trong cuộc sống.

---------------------------------------------Hết-----------------------------------------------
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ĐỀ CHÍNH THỨC BUỔI SÁNG MÔN NGỮ VĂN 

	Phần 
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt của đoạn trích: biểu cảm, tự sự, miêu tả.
	0.5

	
	2
	- Đoạn thơ trên kể lại sự việc: Từ Hải đến lầu xanh, gặp gỡ Thúy Kiều và đem lòng yêu mến nàng.

- Nhân vật được khắc họa trong đoạn trích là nhân vật Từ Hải.
	0.5

0.5

	
	3
	- Tiểu đối: “vai năm tấc rộng >< thân mười thước cao”; “côn quyền hơn sức >< lược thao gồm tài”; “gươm đàn nửa gánh >< non sông một chèo”.

- Tác dụng:

+ Tạo sự cân đối, nhịp nhàng, hài hòa cho câu thơ;

+ Tô đậm vẻ đẹp ngoại hình, tài năng phi thường và khí phách hiên ngang của đấng anh hùng hào kiệt Từ Hải.
	0.5

0.5

	
	4
	Tình cảm của Từ Hải đối với Thúy Kiều qua bốn câu thơ cuối đoạn trích:

- Từ Hải đã nghe “tiếng nàng Kiều” và “xiêu” lòng: có cảm tình, động lòng trước người con gái tài sắc. 

- “Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa”: Tình cảm bộc lộ trực tiếp qua cái “liếc” nhìn, cảm nhận được sự đồng điệu tâm hồn của Thúy Kiều, Từ Hải càng say đắm, yêu mến nàng.

Hs trả lời được: xiêu lòng, ưa thích, yêu mến vẫn cho đủ điểm.
	1.0

	
	5
	Vẻ đẹp hình tượng nhân vật Từ Hải được miêu tả trong đoạn trích trên:

- Ngoại hình:

+ Hình ảnh ước lệ tượng trưng: “râu hùm” – râu dữ như râu hùm; “hàm én”: hàm mở rộng như chim én; “mày ngài” – mày cong và to như con tằm;

+ Phép đối “vai năm tấc rộng” >< “thân mười thước cao” 

=> Khắc họa tướng mạo anh dũng, cao lớn của đấng hào kiệt – Từ Hải. 

- Tài năng: 

+ “côn quyền” – tài võ; “lược thao”: mưu lược về cách dùng binh.

+ Phép đối “côn quyền hơn sức ><  lược thao gồm tài”
=> Tài năng kiệt xuất, hơn người của vị anh hùng vì nghĩa lớn.

- Chí khí: điển tích + phép đối ““gươm đàn nửa gánh >< non sông một chèo”

=> Chí khí anh hùng tung hoành khắp bốn phương, đội trời đạp đất, không bị gò bó trước những trật tự của xã hội phong kiến đương thời.

=> Nguyễn Du sử dụng bút pháp lý tưởng hóa để xây dựng nhân vật Từ Hải.

Mỗi yếu tố 0,5 điểm, có thể hs không nói được nghệ thuật mà chỉ chỉ ra câu thơ, và nội dung vẫn cho đủ.
	1.5

	
	6
	- Đoạn trích thể hiện tình cảm, thái độ trân trọng, ngợi ca của Nguyễn Du đối với người anh hùng Từ Hải. (0.25)

- Qua việc xây dựng nhân vật Từ Hải, Nguyễn Du thể hiện khát vọng về lẽ công bằng, ước mơ công lí, ước mơ tự do trong xã hội phong kiến đương thời.(0.75)
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của tính trung thực trong cuộc sống.
	

	
	
	a. Bảo đảm cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận; thân bài thực hiện các yêu cầu của đề bài; kết bài khẳng định vấn đề nghị luận.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của tính trung thực trong cuộc sống.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, cần vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phối hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:

* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của tính trung thực trong cuộc sống.

* Giải thích: 

- Trung thực là thật thà, luôn tôn trọng sự thật, nói sự thật, làm theo sự thật, không gian dối người khác nhằm bất cứ mục đích gì.

- Người có tính trung thực

. Luôn tôn trọng sự thật, lẽ phải, luôn làm đúng và nói đúng theo thực tế

. Không bao che, giấu giếm cho người có hành vi gian dối, sẵn sàng đứng lên tố cáo để bảo vệ lẽ phải.

. Có tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ sự thật.

* Ý nghĩa của tính trung thực trong cuộc sống.

- Người trung thực luôn tự tin, thoải mái, an tâm, không phải hối tiếc hay che đậy những sự gian dối do mình gây ra. 

- Người có tính trung thực sẽ giữ được chữ tín, xây dựng lòng tin, nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ với người khác, tạo ra một môi trường lành mạnh và tích cực. 

- Trung thực giúp đạt đến thành công một cách chính trực và bền vững.

- Mỗi người đều trung thực trong lĩnh vực mình đảm nhiệm sẽ đem lại những giá trị thật (chân giá trị) cho cuộc đời, từ đó xh mới phát triển, mới trở thành một xã hội văn minh tiến bộ 

* Chứng minh
Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người sống với tính trung thực để minh họa cho bài làm của mình.

Lưu ý: dẫn chứng xác thực, nổi bật, tiêu biểu, được nhiều người biết đến.

* Phản biện, rút bài học
- Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn nhiều cá nhân sống chưa trung thực, có khi chỉ vì lợi ích cá nhân mà họ nói và làm gian dối lừa lọc.  

- Trung thực không có nghĩa là lúc nào cũng nói ra sự thật. Cần phải tùy vào hoàn cảnh, con người, và mục đích hướng tới mà ta thể hiện sự trung thực sao cho đem lại điều tích cực tốt đẹp an toàn cũng như tránh làm cho đối phương cảm thấy tổn thương hoặc xấu hổ.

- Là học sinh đang được học tập, rèn luyện ngay trên ghế nhà trường chúng ta phải luôn cố gắng phát huy đức tính trung thực, nói và làm đều trung thực, đặc biệt trong học tập, kiểm tra.

 - Biết vận dụng tính trung thực thật thà vào trong đời sống thực tế hằng ngày.
	3.0

	
	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

Bảo đảm chuẩn chính tả, từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận, có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	TỔNG ĐIỂM
	10.0


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Đề chính thức








